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Câu 1 (2,0 điểm)

a. Vẽ sơ đồ phân loại hệ thống sinh giới theo 3 lãnh giới.

b. Hệ thống 3 lãnh giới có những ưu điểm gì ?
Câu 2 (2,0 điểm)

a. Lipit khác cacbohiđrat  những đặc điểm cơ bản nào?

b. Tại sao khi nhỏ dung dịch KI lên mẫu mô đã bị nghiền nát nếu cho kết quả màu xanh tím thì đó là tinh bột, còn nếu có màu đỏ tím thì là glycogen?
Câu 3 (2,0 điểm)

a. Một loại bào quan trong tế bào thực vật có chức năng làm cho tế bào có khả năng gia tăng kích thước nhanh chóng nhưng lại tiêu tốn rất ít năng lượng. Hãy giải thích các chức năng của loại bào quan này.

b. Nêu cấu trúc phân tử và chức năng của hạch nhân (nhân con) ở tế bào nhân thực.
Câu 4 (2,0 điểm)

a. Enzim bị biến tính sẽ mất hoạt tính xúc tác. Giải thích tại sao?

b. Khi tế bào không sản xuất một enzim nào đó hoặc enzim đó bị bất hoạt thì hậu quả đối với sinh vật sẽ là gì?

c. ATP được tổng hợp ở đâu trong tế bào? Điều kiện nào dẫn đến quá trình tổng hợp ATP trong ti thể và lục lạp?
Câu 5 (2,0 điểm)


Cho biết những câu sau đúng hay sai về hô hấp hiếu khí và  giải thích.

a. H2O  là chất khử.

b. CO2 là chất ôxi hóa.

c. O2 là chất nhận electron.

d. H2O là chất cho electron đối với các chất hữu cơ.

e. Đường phân diễn ra trong ti thể của tế bào nhân thực.

f. FAD và FAD+ mang các electron trong chuỗi chuyền electron sang chu trình Crep.

g. Chu trình Crep chuyển hóa glucôzơ thành axit pyruvic.

h. Vai trò của ôxi trong hô hấp tế bào là tổ hợp với cacbon từ nguồn glucôzơ để chế tạo CO2.
Câu 6 (2,0 điểm)

a. Adrenalin là một loại hoocmon gây đáp ứng tế bào gan bằng phản ứng phân giải glycogen thành glucozơ, còn hoocmon testosterone hoạt hóa các gen quy định tổng hợp enzim gây phát triển các tính trạng sinh dục thứ cấp ở nam giới. Cơ chế thu nhận và truyền đạt thông tin qua màng đối với 2 loại hoocmon này có gì khác nhau.
b. Để chứng minh ảnh hưởng của nhiệt độ lên hoạt tính của amilaza theo em cần chuẩn bị những gì và thiết lập thí nghiệm như thế nào? Hãy lập bảng để thể hiện cách thiết kế thí nghiệm và nêu kết luận của thí nghiệm đó.
Câu 7 (2,0 điểm)

a. Trong chu kì tế bào, pha nào có biến động nhiều nhất về sinh hóa và pha nào có biến động nhiều nhất về hình thái ? Hai pha này có mối quan hệ với nhau như thế nào và có thuận nghịch không ?

b. Ba tế bào sinh tinh qua vùng sinh sản rồi qua vùng chín đó hình thành tất cả 253 thoi phân bào. Trong quá trình giảm phân, môi trường đã cung cấp nguyên liệu tương đương 2432 nhiễm sắc thể đơn. Xác định bộ nhiễm sắc thể 2n của loài.
Câu 8 (2,0 điểm)

a. Phân biệt lên men lactic đồng hình và lên men lactic dị hình? Trong phòng thí nghiệm, làm thế nào để phân biệt nhanh chóng quá trình lên men lactic đồng hình và dị hình?

b. Thế nào là vi sinh vật khuyết dưỡng? Vai trò của vi sinh vật khuyết dưỡng?
Câu 9 (2,0 điểm)

a. Thụ thể của virut nằm ở đâu?

b. Virut độc và virut ôn hòa khác nhau như thế nào? Theo quan điểm tiến hóa thì virut nào ưu việt hơn? Giải thích?
Câu 10 (2,0 điểm)

a. Phân biệt kháng thể và interferon?

b. Giải thích tại sao khi bị các bệnh virut mãn tính thì dễ bị ung thư?
_____________Hết_____________

Người ra đề: Ngô Văn Bình
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	Câu
	Ý
	Nội dung chính cần đạt
	Điểm

	1
	a
	Vẽ đúng, đủ 3 lãnh giới, mỗi lãnh giới đủ giới.
	1,0 đ

	
	b
	Hệ thống 3 lãnh giới có những ưu điểm sau:

- Phân biệt được SV nhân sơ  hay SV nhân thật

- Phân biệt được cơ thể đơn bào hay đa bào.

- Đưa được SV cổ vào hệ thống phân loại.

- Chỉ ra được nhóm SV thuộc VSV.
	0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

	2
	a
	Đặc điểm

Lipit

Cacbohidrat

Về Cấu trúc

- H/O ≠ 2/1. 

- Ví dụ…

- H/O = 2/1. 

- Ví dụ
Về tính chất

- Không tan trong nước

- không có vị ngọt

- Đa số tan trong nước

- Đa số có vị ngọt


	0.25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

	
	b
	- Tinh bột có 70% amilôpectin có mạch phân nhánh, 30% amilôzơ có mạch không phân nhánh, còn glycogen có mạch phân nhánh phức tạp (như amilôpectin).

- Khi iôt tan trong dịch mô có chứa tinh bột thì các phân tử Iôt sẽ kết hợp với amilôzơ ở bên trong xoắn tạo màu xanh tím.

- Khi iôt tan trong dịch mô có chứa glicogen thì các phân tử Iôt sẽ kết hợp với mạch phân nhánh nhiều của glycogen thì sẽ cho màu đỏ tím.
	0,25

0,5

0,25

	3
	a
	- Bào quan đó là không. Không bào lớn (không bào trung tâm) hút nước và gia tăng kích thước làm cho TB trương lên khi thành TB đã được axit hóa làm giãn ra. Do vậy TB có thể nhanh chóng gia tăng kích thước rồi sau đó mới tổng hợp thêm các chất cần thiết.

- Loại bào quan này ở TV còn có các CN như dự trữ các chất dinh dưỡng, chứa các chất độc hại đối với các TB, là kho dự trữ các ion cần thiết cho TB, không bào ở cánh hoa còn chứa sắc tố giúp hấp dẫn côn trùng đến thụ phấn, không bào còn chứa các chất độc giúp TV chống lại các ĐV ăn TV.
	0,5 đ

0,5 đ

	
	b
	- Hạch nhân là một cấu trúc có trong nhân TBSVNT. Nó gồm có ADN nhân và các phân tử rARN do chính ADN nhân mã hóa, ngoài ra nó còn gồm các protein được “nhập khẩu” từ TBC.

- Hạch nhân là nơi “lắp ráp” (đóng gói) các phân tử rARN và protein, hình thành các tiểu phần lớn và nhỏ của ribosom, trước khi những cấu trúc này được vận chuyển ra TBC và tham gia vào quá trình dịch mã.
	0,5đ

0,5 đ

	4
	a
	Khi enzim bị biến tính, chúng mất cấu trúc không gian, do đó enzim không còn trung tâm hoạt tính. Vì vậy, chúng không thể lien kết với cơ chất để tạo nên phức hợp enzim – cơ chất.
	0,5 đ

	
	b
	Khi tế bào không sản xuất một enzim nào đó hoặc enzim đó bị bất hoạt thì các sản phẩm cần thiết cho hoạt động sống của tế bào không được tổng hợp.  Mặt khác, cơ chất của enzim đó được tích lũy lại và gây độc cho TB hoặc chuyển hóa theo con đường phụ thành các chất độc cho TB. Khi đó, sinh vật sẽ rối loạn chuyển hóa và mắc bệnh.
	0,5 đ



	
	c
	- Trong tế bào, ATP có thể được tổng hợp trong TBC, trong ti thể và trong lục lạp.

- Khi có sự chênh lệch nồng độ H+ giữa 2 phía của màng tạo nên lực hóa thẩm.
	0,5 đ

0,5 đ

	5
	a
	Nước là chất khử: Sai vì nước là sản phẩm, chất khử là C6H12O6.
	0,25đ

	
	b
	CO2 là chất ôxi hóa: Sai vì CO2 là sản phẩm, chất ooxxi hóa ở đây là O2.
	0,25đ

	
	c
	O2 là chất nhận electron: Đúng vì nó nhận electron từ chuỗi chuyền electron và kết hợp với H+ tạo H2O.
	0,25đ

	
	d
	H2O là chất cho electron đối với các chất hữu cơ: Sai vì chất cho electron là các chất hữu cơ.
	0,25đ

	
	e
	Đường phân diễn ra trong ti thể của tế bào nhân thực: Sai vì đường phân xảy ra trong TBC.
	0,25đ

	
	f
	FAD và FAD+ mang các electron trong chuỗi chuyền electron sang chu trình Crep: Sai vì chúng mang electron từ đường phân và chu trình Crep vào chuỗi chuyền electron.
	0,25đ

	
	g
	Chu trình Crep chuyển hóa glucôzơ thành axit pyruvic: Sai vì quá trình đường thực hiện chuyển đổi này.
	0,25đ

	
	h
	Vai trò của ooxxi trong hô hấp tế bào là tổ hợp với cacbon từ nguồn glucôzơ để chế tạo CO2: Sai vì O2 kết hợp với H từ glucôzơ để tạo H2O.
	0,25đ

	6
	a
	+ Đ/v adrelanin :

- không trực tiếp qua màng, nên được tế bào đích thu nhận nhờ các thụ thể đặc trưng trên màng →phức hệ Adrelanin – thụ quan

- phức hệ Adrelanin – thụ quan hoạt hóa pr Gs màng → hoạt hóa ezim adenicylaza → xúc tác chuyển hóa ATP thành AMP vòng → AMP vòng kích hoạt các enzim phân giải glycogen thành gluco.

+Đ/v testostereon: 

- là loại HM steroid được vận chuyển qua màng vào trong tế bào chất →liên kết với các thụ quan nội bào → phức hệ testostereon – thụ quan.

- phức hệ này đi vào nhân tế bào và hoạt hóa các gen qui định tổng hợp các Enzim và protein gây phát triển các tính trạng sinh dục thứ cấp ở nam
	0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ



	
	b
	- Chuẩn bị: Hồ tinh bột, nước bọt, dung dịch iot, nước đá, nước sôi 1000C, nước 370C, nước cất, 3 ống nghiệm, 3 cốc thủy tinh chịu nhiệt 500 ml, 4 đũa thủy tinh, ống hút.

- Lập bảng:

Ống nghiệm

Nhiệt độ
Thử iot sau 20’

Kết quả
1. Nước bọt + Hồ tinh bột

Nước đá 

(00C)

Màu xanh

Tinh bột vẫn còn, chứng tỏ amilaza không hoạt động do bị ức chế.

2. Nước bọt + Hồ tinh bột

Nước sôi

(1000C)

Màu xanh

Tinh bột vẫn còn, chứng tỏ amilaza không hoạt động do bị biến tính.

3. Nước bọt + Hồ tinh bột

Nước ấm

(370C)

Không màu

Amilaza đã xúc tác biến đổi  tinh bột thành glucozơ.

- Kết luận: Amilaza hoạt động trong điều kiện nhiệt độ 370C
	0,25 đ

0,5 đ

0,25 đ

	7
	a
	- Pha biến động nhiều nhất về sinh hóa : pha S

 - Pha biến động nhiều nhất về hình thái : pha M 

- Hai pha này có mối quan hệ một chiều, pha S có sự nhân đôi ADN →  nhân đôi NST → là tiền đề cho pha M =>  không thuận nghịch
	0,25 đ

0,25 đ

0,5 đ

	
	b
	- Gọi số đợt nguyên phân của TB1, TB2, TB3 lần lượt là k1, k2, k3. 

- Theo đầu bài ta có:

(2k1 – 1)+ 3 x 2k1 + (2k2 – 1) + 3 x 2k2 + (2k3 – 1) + 3 x 2k3 = 253

· 2k1 + 2k2 + 2k3 = 64.

- Ta lại có: 2n  (2k1 + 2k2 + 2k3) = 2432

- Giải ra ta có: 2n = 38.
	0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

	8
	a
	·  Phân biệt lên men lactic đồng hình và lên men lactic dị hình? 

Lên men lactic đồng hình

Lên men lactic dị hình

Tác nhân

VK lactic đồng hình

VK lactic dị hình

Con đường phân giải glucozơ

Đường phân

HMP (hexozo mono photphat) hay pentozo phốtphat

Sản phẩm 

2 axit lactic/ 1 glucôzơ

1 axit lactic và 1 rượu etylic, 1 CO2/ 1 glucôzơ

CO2 giải phóng

Không

Có

Hiệu quả NL

2 ATP/1glucôzơ, 5ATP/1 lactozơ

1 ATP/1glucôzơ, 4ATP/1lactozơ

- Trong phòng thí nghiệm, làm thế nào để phân biệt nhanh chóng quá trình lên men lactic đồng hình và dị hình?

- Dùng phương pháp thu và phát hiện CO2 để phân biệt hai loại lên men. 

- Lên men lactic đồng hình không tạo CO2. Lên men lactic dị hình tạo CO2
	0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

	
	b
	 Thế nào là vi sinh vật khuyết dưỡng? Vai trò của vi sinh vật khuyết dưỡng?

- VSV khuyết dưỡng là những VSV đòi hỏi những chất hữu cơ nhất định cho sự sinh trưởng của chúng.

- Vai trò của VSV khuyết dưỡng

+ Kiểm tra thực phẩm 

+ Theo dõi lai (xem bao lâu hình thành cầu tiếp hợp) từ đó ứng dụng lập bản đồ gen.
	0,5 đ

0,25 đ

0,25 đ

	9
	a
	 Thụ thể của virut nằm ở đâu?

- Phagơ: thụ thể nằm ở đầu mút các sợi lông đuôi

- Virut động vật

+ VR trần: thụ thể nằm ở đỉnh các khối đa diện

+ VR có màng bao (vỏ ngoài): thụ thể là các gai glicoprôtêin dính ở 

vỏ ngoài

- Virut thực vật: không có thụ thể
	0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

	
	b
	 Virut độc và virut ôn hòa khác nhau như thế nào? Theo quan điểm 

tiến hóa thì virut nào ưu việt hơn? Giải thích?

- Khác nhau

Virut độc

Virut ôn hòa

- VR độc xâm nhập vào tế bào chủ, nhân lên tạo các virut mới, làm tan và giết chết TB chủ.

- VR ôn hòa xâm nhập vào TB chủ, hệ 

gen của virut gia nhập hệ gen của TB 

chủ, được nhân lên cùng hệ gen TB chủ. Nếu có tác nhân cảm ứng, vật chất di 

truyền của VR tách ra và tổng hợp các

 thành phần tạo ra virut mới và làm tan 

TB chủ
Hoạt động theo chu trình tan

Hoạt động theo chu trình tan và tiềm tan

Theo quan điểm tiến hóa thì virut nào ưu việt hơn? Giải thích?

- VR ôn hòa ưu việt hơn

-  Giải thích

 + VR ôn hòa có thể phát tán hệ gen qua nhiều thế hệ tế bào mà không ảnh hưởng đến hoạt động sống của tế bào chủ
+ Khi gặp điều kiện thuận lợi chúng có thể chuyển sang chu trình tan.


	0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

	10
	a
	Kháng thể
Interferon

Khái niệm

Là các γ globulin do cơ thể hình thành để chống lại kháng nguyên đã kích thích sinh ra nó.

Là các glycoprotein được hình thành trong các TB nhiễm virut, có khả năng ức chế sự nhân lên của VR

Nơi sản xuất

TB lymphô B

Mọi TB của cơ thể bị nhiễm VR

Cơ chế tác dụng

Trực tiếp gây phản ứng ngưng kết kháng nguyên- kháng thể
Tác động gián tiếp kích thích TB bên cạnh sinh protein kháng virut

Thời gian xuất hiện

Xuất hiện muộn sau khi nhiễm bệnh khoảng 7 ngày

Xuất hiện sớm

Trí nhớ miễn dịch

Có tính nhớ do hình thành các TB lympho B nhớ
Không có tính nhớ
Phản ứng lần sau

Phản ứng lần sau mạnh hơn , số lượng nhiều hơn do có TB nhớ
Phản ứng lần sau như lần trước


	0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

	
	b
	 Giải thích tại sao khi bị các bệnh bệnh virut kéo dài thì dễ bị ung thư?

- Bệnh mãn tính có thời gian tồn tại dài → tăng xác suất virut làm hỏng, gây đột biến các gen → nguy cơ ung thư càng cao

- Virut gây ung thư bằng cách

+ Mang gen gây ung thư chèn vào hệ gen của tế bào chủ
+ Gây đột biến, chèn promotor khỏe vào gen tiền ung thư → làm tăng hoạt động của gen này → ung thư

+ Gây đột biến làm bất hoạt gen ức chế khối u
	0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ


Người ra đề: Ngô Văn Bình

Điện thoại: 0912221486

